
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.16.06.55.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
07/01/1998PhúNguyễn Sĩ03031613461

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
15/12/1997VănLâm Đình03031613832

6.06.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
03/02/1998BảoHoàng Ngọc03031613953

6.67.06.55.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
28/02/1998DũngĐoàn Quốc03031614104

6.58.05.05.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
14/01/1996HảiHà Văn03031614195

5.55.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
10/08/1998LợiNguyễn Văn03031614406

5.55.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
25/07/1998NamLê Hoài03031614437

5.66.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTE
16/08/1998TuấnLê Quang03031614858

5.66.04.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
14/08/1998DũngĐỗ Hoàng03031615019

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
14/06/1998HiệpNguyễn Thanh030316151810

5.76.05.07.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
27/03/1998LươngPhạm Cao030316154011

6.97.06.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
25/11/1998NgọcĐoàn Minh030316154412

0.00.06.010.0
CÐ Đ, ĐT
16ĐTG

22/09/1998HiểnLê Hoàng030316102413

5.65.06.07.0
CÐ Đ, ĐT
16ĐTG

15/06/1997LânPhan Tường030316163614

5.36.04.07.0
CÐ Đ, ĐT
16ĐTG

15/03/1998TàiTrần Văn030316165915

7.18.06.07.0
CÐ Đ, ĐT
16ĐTG

18/12/1998TrườngBiện Ngọc030316168416
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